
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V TRÌ –TỈNH PHÚ THỌ 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thơm 

  Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Huy Trụ. 

               Ông Lê Anh Dũng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Huệ - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố V 

Trì 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V Trì tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Khắc V - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 28 tháng 6 và 02 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân 

dân thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

65/2021/HSST ngày 10 tháng 6 năm 2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

55/2021/QĐXXST - HS ngày 16 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo: 

Phạm Nhật P, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1971 tại V Trì, Phú Thọ. 

Nơi ĐKHKTT: Tổ a, khu B, phường GC, thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ; 

Chỗ ở: Tổ a1, Khu B, phường GC, thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: 

Lái xe taixi, trình độ học vấn: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: V Nam, con ông: Phạm Nhật T, sinh năm 1947 (đã chết); và 

bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1944 (đã chết); có vợ: Nguyễn Thị Lệ Th, sinh năm 

1971 và con lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 29/11/1993, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phú xử phạt 30 tháng tù 

về “Tội trộm cắp của công dân”.Cơ quan điều tra - Công an thành phố V Trì tiến 

hành xác minh bản án tại Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Toà án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ và Cục thi hành án tỉnh Phú Thọ nhưng không có thông tin về việc giải 

quyết vụ án hay lưu trữ hồ sơ. Tiến hành xác minh tại Trại giam Vĩnh Quang xác 

định Ph chấp hành xong hình phạt tù ngày 01/12/1994; Ngày 27/8/2001, Công an 

Trạm ga - Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội bắt quả tang Phạm Nhật P 

có hành vi “Cố ý gây thương tích”. Ngày 05/10/2001, Công an quận Đống Đa, 
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thành phố Hà Nội xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với Ph về 

hành vi Cố ý gây thương tích.   

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 26/02/2021. Hiện bị cáo bị tạm giam tại 

trại tạm giam công an tỉnh Phú Thọ. (Có mặt) 

* Người bị hại: Anh Hoàng Đồng V- Sinh năm 1978. ĐKHKTT: Tổ z, phố 

y, phường TD, thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ. (Có mặt) 

     NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 28/12/2020, Phạm Nhật P - sinh năm 1971, 

trú tại: Tổ 33, khu Hòa Phong, phường Gia Cẩm, thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ 

điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Daewoo Lacetti, biển kiểm soát: 19A-243.12 đến 

Bến xe khách thành phố V Trì thuộc tổ 11A, khu Hùng Vương, phường Gia Cẩm, 

thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ (Ph làm nghề lái xe taxi) để chờ, đón khách. Đến 

khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Hoàng Đồng V- sinh năm 1978, trú tại: Tổ 4, 

phố Tân V, phường Tân Dân, thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ điều khiển xe ô tô 

taxi hãng Nam Dương, Phú Thọ biển kiểm soát: 19A-150.23 chở khách từ thị xã 

Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đến bến xe khách thành phố V Trì, V xuống xe khuân đồ 

cho khách. Do nghĩ V tranh khách của mình nên Ph điều khiển xe ô tô đi đến chỗ 

V và nói “Tại sao mày cướp khách của anh” đồng thời dùng tay phải tát một cái 

vào má bên trái của anh V rồi hai bên có lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó Ph đi 

đến vỉa hè của sân bến xe khách thành phố Việt Trì nhặt 01 thanh kim loại hình 

hộp vuông màu xám, bên trong rỗng, kích thước 49 cm x 2,5cm (không xác định 

được của ai) quay lại thì thấy anh V đi bộ từ trong ngách giữa hai xe ô tô khách 

đỗ song song với nhau trong bến xe khách đi ra, Ph đi lại đứng đối diện cách anh 

V khoảng 70cm, tay phải cầm thanh kim loại đánh một cái từ trên xuống dưới về 

phía anh V, anh V giơ tay phải lên đỡ nên trúng vào mỏm khuỷu tay bên trái. Lúc 

này, chị Nguyễn Thị Lệ Th, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú: Tổ a1, khu B, 

phường GC, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Th là vợ của Ph) đến và cùng 

người dân vào can ngăn Ph và V.  

Sau khi bị Ph đánh gây thương tích, anh V điều trị tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Phú Thọ và trình báo Cơ quan điều tra- Công an thành phố V Trì còn Ph bỏ 

trốn khỏi địa Ph. 

Ngày 21/1/2021, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố V 

Trì đã trưng cầu giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh Hoàng Đồng V. 
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Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 17/TgT/2021 ngày 

25/1/2021 của Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Phú Thọ, kết luận đối với thương 

tích của anh V: 

- Vết sẹo khớp khuỷu tay bên trái: 01%. 

- Gãy vỡ có mảnh rời mỏm khuỷu xương trụ trái hạn chế vận động gấp 

duỗi khớp khuỷu tay bên trái: 12%. 

Tỷ lệ phần trăm thương tích của Anh Hoàng Đồng Vlà: 13% (Mười ba 

phần trăm). 

“Cơ chế hình thành vết thương của anh Hoàng Đồng V: Do tác động của 

vật cứng gây nên làm vỡ mỏm khuỷu xương trụ trái”. 

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra - Công an thành phố V Trì đã tạm giữ 

01 thanh kim loại hình hộp vuông màu xám, bên trong rỗng, kích thước 49cm x 

2,5cm là hung khí Ph dùng để đánh anh V. 

 Đối với thiệt hại về sức khỏe do Phạm Nhật P gây ra cho Hoàng Đồng V, 

quá trình điều trị và mua thuốc hết số tiền là 2.361.000 đồng và phải bó bột 

khuỷu tay trong thời gian là 01 tháng. Tuy nhiên, anh V không yêu cầu anh Ph và 

gia đình phải bồi thường bất kỳ khoản tiền gì. 

Về điều kiện kinh tế của bị cáo, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, 

xác định: Bị cáo Phạm Nhật P không có tài sản gì riêng có giá trị. 

Tại bản cáo trạng số 70/CT-VKSVT ngày  10 tháng 6 năm 2021 Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố V Trì truy tố bị cáo Phạm Nhật P về tội: “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V trì giữ nguyên 

quan điểm truy tố như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Nhật P phạm tội: “ Cố ý gây thương tích” 

 Áp dụng điểm đ khoản 2 điều 134, Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; khoản 2 Điều 136 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Xử phạt: Bị cáo  Phạm Nhật P từ 33 đến 36 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 26/2/2021. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng 

Người bị hại Anh Hoàng Đồng V không yêu cầu anh Ph và gia đình phải 

bồi thường bất kỳ khoản tiền gì. Vì vậy không đặt ra xem xét giải quyết. 

Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự. 
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Tịch thu tiêu hủy 01 thanh kim loại hình hộp vuông, bên trong rỗng có kích 

thước 50cm x2,5cm, màu xám. 

Về án phí: Bị cáo Phạm Nhật P phải chịu theo quy định của pháp luật. 

 Trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, bị cáo nói lời nói sau cùng: 

Bị cáo ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định như sau. 

[ 1] Về tố tụng:  

Về hành vi, quyết định tố tụng: Của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an 

thành phố V Trì, kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố V Trì trong 

quá trình điều tra, giai đoạn truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến hoặc có khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[ 2 ] Về nội dung: 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai 

đoạn điều tra,truy tố, phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài liệu, chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Do mâu 

thuẫn cá nhân nên khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2020, tại Bến xe 

khách thành phố V Trì thuộc tổ 11A, khu Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành 

phố V Trì, tỉnh Phú Thọ, Phạm Nhật P đã dùng 01 thanh kim loại hình hộp 

vuông, màu xám, bên trong rỗng, kích thước 49cm x 2,5cm, là hung khí nguy 

hiểm đánh gây thương tích gây tổn hại 13% sức khỏe cho anh Hoàng Đồng V.  

Hành vi nêu trên của Phạm Nhật P là nguy hiểm cho xã hội, đã gây tổn hại 

cho sức khoẻ của người khác được pháp luật bảo vệ, hành vi đó còn gây mất trật 

tự trị an xã hội.  

Hành vi nêu trên của bị can Phạm Nhật P đã phạm vào “Tội cố ý gây 

thương tích”. Hành vi tội phạm được quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ 

luật hình sự. Tính chất, mức độ phạm tội và hình phạt được quy định tại điểm đ 

khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự . 

Điểm đ Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định: 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 
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thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng…, hùng khí nguy hiểm…; 

… 

i) Có tính chất côn đồ; 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 06 năm: 

...  

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này”. 

         Vụ án thuộc loại tội phạm nghiêm trọng. Hành vi xâm phạm đến sức khỏe 

của người khác là vi phạm pháp luật và nguy hiêm cho xã hội, gây mất trật tự trị 

an xã hội, gây dư luận xấu trong quần chúng nhan dân, song bị cáo đã cố ý phạm 

tội. Nguyên nhân để dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ việc bị cáo 

cho rằng anh V tranh giành khách của mình, nên đã dung tay phải tát một cái vào 

má bên trái của anh V, sau đó bị cáo Ph đã dung hung khí là thanh kim loại hình 

hộp vuông màu xám gây thương tích cho anh V. Hành vi của bị cáo có tính chất 

côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm đánh anh V  dẫn đến việc bị cáo xâm phạm đến 

sức khỏe của anh V. Mặc dù tỷ lệ thương tích của anh V là 13%  song hành vi 

của bị cáo dùng hung khí nguy hiểm nên bị xử lý theo quy định tại điểm đ khoản 

2 Điều 134 Bộ luật hình sự là đúng theo quy định của pháp luật, cần phải có hình 

phạt nghiêm khắc đối với bị cáo. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cần xem xét 

đến nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo 

như sau: 

Bị cáo có nhân thân xấu vì trước lần phạm tội này bị cáo đã bị Tòa án nhân 

dân tỉnh Phú Thọ kết án về tội : “Trộm cắp tài sản của công dân”, bị công an 

quận Đống Đa xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi cố ý gây 

thương tích. 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự nào.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Về tình tiết giảm nhẹ bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bố mẹ đẻ của bị cáo được tặng 

thưởng Huân chương kháng chiến Hạng ba, tại phiên tòa bị hại xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

 Về trách nhiệm dân sự: 
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Đối với thiệt hại về sức khỏe do Phạm Nhật P gây ra cho Hoàng Đồng V, 

quá trình điều trị và mua thuốc hết số tiền là 2.361.000 đồng và phải bó bột 

khuỷu tay trong thời gian là 01 tháng. Tuy nhiên, anh V không yêu cầu anh Ph và 

gia đình phải bồi thường bất kỳ khoản tiền gì. Vì vậy Hội đồng xét xử không đặt 

ra xem xét giải quyết. 

Về xử lý vật chứng. 

Đối với 01 thanh kim loại hình hộp vuông, bên trong rỗng có kích thước 

50cm x2,5cm, màu xám là công cụ Ph tiện Ph dùng để gây thương tích cho anh 

V. Xét thấy đây là vật chứng của vụ án nên tịch thu tiêu hủy là phù hợp cần chấp 

nhận. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Cần buộc bị cáo phải chịu theo quy định của 

pháp luật. 

 Vì các lẽ trên,  
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ điểm đ khoản 2 điều 134, Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điềm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016. 

1.Tuyên bố bị cáo: Phạm Nhật P phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: Bị cáo  Phạm Nhật P: 33 (Ba mươi ba) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 26/2/2021. 

Về trách nhiệm dân sự : Do bị hại là Anh Hoàng Đồng V không yêu cầu bị 

cáo bồi thường nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết. 

          Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 thanh kim loại hình hộp vuông, 

bên trong rỗng có kích thước 50cm x2,5cm, màu xám 

          (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10  tháng 6 năm 2021) 

     2. Về án phí hình sự sơ thẩm: 

Bị cáo  Phạm Nhật P  phải chịu 200.000 đồng ( Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ; 

- Công an thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ; 

- THAHS,DS thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ; 

- UBND P.Gia Cẩm, TP. V Trì. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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- Sở tư pháp 

- Bị cáo; 

 -Bị hại; 

- Lưu HSVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Nguyễn Thị Thơm 
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